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STT Hình Dáng Tên sản phẩm 
Thông số kỹ 

thuật 

Cấp độ 
chịu 
tải 

Gía thành Ghi chú 

A NẮP MƯƠNG HỞ 

1 

 

ZB.TCR100.50.T1 1000x500x80 25T 1,378,080 

 

2 

 

ZB.TCR100.50.T2 1000x500x80 25T 1,378,080 

 

3 

 

ZB.TCR100.50.T3 1000x500x80 25T 1,378,080 
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4 

 

ZB.TCR100.50.T4 1000x500x80 25T 1,378,080 

 

5 

 

ZB.TCR100.50.T5 1000x500x80 25T 1,378,080 

 

6 

 

ZB.TCR-120.60.T1 1200x600x100 25T 1,902,560 
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7 

 

ZB.TCR-120.60.T2 1200x600x100 25T 1,902,560 

 

8 

 

ZB.TCR-120.60.T3 1200x600x100 25T 1,902,560 

 

9 

 

ZB.TCR-120.60.T4 1200x600x100 25T 1,902,560 
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10 

 

ZB.TCR-60.35.T1 600x350x60 12,5T 633,600 

 

11 

 

ZB.TCR-60.35.T1 600x350x80 25T 737,440 

 

12 

 

ZB.TCR-60.35.T2 600x350x60 12,5T 633,600 
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13 

 

ZB.TCR-60.35.T2 600x350x80 25T 737,440 

 

14 

 

ZB.TCR-60.50.T1 600x390x60 12,5T 737,440 

 

15 

 

ZB.TCR-50.60.T1 600x390x80 25T 888,800 
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16 

 

ZB.TCR-50.60.T1 500x600x60 12,5T 737,440 

 

17 

 

ZB.TCR-50.60.T1 500x600x80 25T 888,800 

 

18 

 

ZB.TCR-50.32.T1 500x320x60 12,5T 633,600 
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19 

 

ZB.TCR-100x35 1000x350x60 12,5T 929,280 

 

20 

 

ZB.TCR-100x35 1000x350x80 25T 1,173,920 

 

21 

 

ZB.TCR-75x45 750x450x60 12,5T 904,640 

 

B BỘ LƯỚI CHẮN RÁC MIỆNG THU HỐ GA (GỒM KHUNG ĐỠ) 
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1 

 

ZB.LCR-HG.90x30 900x300x60 25T 1,656,646 

 

2 

 

ZB.LCR-HG.100x35 1000x350x80 25T 1,951,064 

 

C BỘ NẮP ĐẬY HỐ GA VIA HÈ CÓ HOA VĂN (GỒM KHUNG ĐỠ) 

1 

 ZB.NHG-VH.80x80 800x800x60 12.5T 2,518,400  

ZB.NHG-VH.70x70 700x700x60 12.5T 2,075,200 

ZB.NHG-VH.60x60 600x600x60 12.5T 1,691,200 

ZB.NHG-VH.50x50 500x500x60 12.5T 1,432,000 
ZB.NHG-VH.45x75 450x750x60 12.5T 1,665,600 

ZB.NHG-VH.40x60 400x600x60 12.5T 1,430,400 

ZB.NHG-VH.40x50 400x500x60 12.5T 1,323,200 

ZB.NHG-VH.40x40 400x400x60 12.5T 1,201,600 

  ZB.NHG-VH.30x50 300x500x60 12.5T 1,219,200 
D BỘ NẮP ĐẬY HỐ GA LÒNG ĐƯỜNG CÓ HOA VĂN (GỒM KHUNG ĐỠ) 
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1 

 

ZB.NHG-LĐ.D75 

750/ 
1300x1300x200 

25T 7,907,803 

 
 
 
 

 

750/ 
1300x1300x250 

40T 10,832,475 

 

E BÓ VỈA TÍNH NĂNG CAO CHỐNG TRƯỢT 

1 

 

1000x270x300 40T 250,000 

 

    

500x270x300 40T 180,000 

 

F GHI GỐC CÂY ( 2 MẢNH GHÉP) 
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1 

 

ZB.GGCT.D500 1000x50 2,5T 1,670,000 

 

2 

 

ZB.GGCLT.D500 1000x50 2,5T 1,670,000 
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3 

 

ZB.GGCV1.D500 1000x50 2,5T 1,460,000 

 

4 

 

ZB.GGCV1.D500 1000x50 2,5T 1,560,000 
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ZB.GGC.HCN 1500X50 2,5T 2,200,000 

 

Ghi chú: 

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 

- Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến khu vực công trình. 

- Cấu kiện đúc sẵn đã bao gồm các chi tiết Cấu tạo phụ để đảm bảo phục vụ cho công tác cẩu lắp.  

- Bề mặt nắp hố ga, LCR có hoa văn theo yêu cầu. 

- Vật liệu: Bê tông cốt thép tính năng cao M600 gia cường sợi thép cường độ cao.  


